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VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

GIAI ĐOẠN 2012-2018 

LIST OF RESEARCH PROJECTS AND SCIENTIFIC PUBLICATIONS, 2012-2018 

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước 

State-level pilot production projects 

1. Sản xuất thử nghiệm xúc xich khô và bán khô bằng công nghệ vi sinh (Bộ Công Thương) MS: 

SXTN.04.15/CNSHCB. PGS. Phan Thanh Tâm, 2015-2017. 

2. Sản xuất một số thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm công nghiệp chế biến tôm (Bộ 

Công Thương). MS: SXTN.05.16.CNSHCB. TS. Đỗ Thị Yến, 2016-/2018. 

3. Sản xuất thử nghiệm xúc xich khô và bán khô bằng công nghệ vi sinh (Bộ Công Thương). PGS.TS. 

Phan Thanh Tâm, 2015-2017 

4. Áp dụng sáng chế “Bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý nước thải” để xây 

dựng mô hình xử lý nước thải cho làng nghề sản xuất bánh đa và miến tại thôn Me, xã Tân Hòa, 

huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (Bộ Khoa học và Công nghệ). PGS.TS. Trần Liên Hà, 2012-2013. 

5. Sản xuất thử nghiệm surimi và một số sản phẩm từ surimi (Bộ Công Thương). TS. Đỗ Thị Yến, 

2012-2013. 

6. Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm BIO-TS3 trong nuôi tôm thâm canh 

(Chương trình CNSH Thủy sản cấp nhà nước; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). PGS.TS. 

Khuất Hữu Thanh, 2011-2012. 

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ 

Ministry-level pilot production projects 

1. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kit phát hiện nhanh độc tố lân hữu cơ, carbamat tồn dư 

trong nông sản (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Mã số:B2014-01-09DA TS. Đỗ Biên Cương, 2014-2017.  

2. Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm kháng vi sinh vật từ phụ phẩm chế biến tôm ứng dụng 

để bảo quản thịt tươi (Bộ Giáo dục và Đào tạo) MS: B2014-01-08DA PGS.TS. Hồ Phú Hà, 2014-

2017. 

3. Hoàn thiện công nghệ sản xuất cồn theo công nghệ dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời ở 

nhiệt độ thường (Bộ Giáo dục và Đào tạo). TS. Chu Kỳ Sơn, 2013-2015. 

4. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nattokinase là nguyên liệu cho sản xuất thuốc 

và thực phẩm chức năng (Bộ Giáo dục và Đào tạo). PGS.TS. Nguyễn Lan Hương, 2012-2013. 

Đề tài KHCN cấp Nhà nước 

State-level scientific and technological projects 

1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm Lactoferrin từ Pichia pastoris tái tổ hợp để sản xuất thực 
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phẩm chức năng. PGS. Trương Quốc Phong. Đề tài cấp quốc gia ĐT.01.18/CNSHCB. Kinh phí 

2950 triệu, thực hiện từ 2018-2020. 

2. Áp dụng sáng chế số 7430 để xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác từ bãi chôn lấp rác thải quy mô 

cấp huyện. TS. Hoàng Quốc Tuấn. Dự án cấp nhà nước, MS: SHTT.TW.23-2018. Kinh phí 4000 

triệu đồng, thực hiện 11/2018-10/2020. 

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để chế biến và nâng cao hiệu quả kinh tế các sản phẩm 

từ dong. Đề tài NCKH cấp quốc gia. Kinh phí 3200 triệu đồng, 2017-2018 

4. Nghiên cứu xác lập các thông số sinh học cơ bản cho công nghệ khí hóa than ngầm bằng vi sinh 

vật thuộc Nhiệm vụ "Xác lập các thông số cơ bản của các phương pháp khí hóa than ngầm phục 

vụ định hướng công tác thăm dò, khai thác và sử dụng hợp lý than ở bể than Sông Hồng"  thuộc 

Đề án "Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể Sông Hồng" Tô Kim Anh 

5. Nghiên cứu CN sản xuất nanocellulose từ bã sắn và ứng dụng trong CN Thực phẩm, dược phẩmÙ  

Đề tài độc lập cấp QG - MS: 07/HD-ĐT.07.16/CNSHCB. PGS. Tô Kim Anh, 2016-2018. 

6. Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương. 

Đề tài độc lập cấp QG - Mã số: ĐTĐL.CN-28/15. PGS. Đỗ Thị Hoa Viên, 2016-2017. 

7. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý sinh học có kiểm soát mùi và nước rỉ rác để xử lý nước thải 

sinh hoạt phù hợp với điều kiện Việt Nam. KC.08.17/16-20. GS. Nguyễn Văn Cách, 2017-2018. 

8. Xây dựng quy trình công nghệ chiết xuất alkaloid từ lá đu đủ Carica papaya L. làm nguyên liệu tạo 

chế phẩm hỗ trợ điều trị ung thư (Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình Hóa Dược, Bộ Công 

Thương). TS. Vũ Hồng Sơn, 2015-2017.  

9. Nghiên cứu công nghệ tiền xử lý bã mía thân thiên với môi trường ứng dụng trong sản xuất ethanol 

(Bộ Công Thương). TS. Phạm Tuấn Anh, 2013-2015. 

10. Nghiên cứu công nghệ sản xuất Pectic oligosacharide (POS) bằng enzym ứng dụng trong chế 

biến thực phẩm chức năng, (Bộ Công Thương). PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Sâm, 2014-2016. 

11. Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo chế phẩm CoQ10 từ Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp 

để sản xuất thực phẩm chức năng (Bộ Công Thương). PGS.TS Trương Quốc Phong, 2014-2015. 

12. Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải nhà 

máy chế biến cao su (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). PGS.TS. Khuất Hữu Thanh, 2013-

2015. 

13. Nghiên cứu công nghệ sản xuất kenatinase ứng dụng trong chế biến lông vũ làm thức ăn bổ sung 

trong chăn nuôi (Bộ Công Thương). PGS.TS. Khuất Hữu Thanh, 2012-2014. 

14. Khai thác hợp chất kháng vi sinh vật từ phụ phẩm nhà máy thủy sản bằng phương pháp sinh học 

và ứng dụng trong bảo quản thịt tươi (Bộ Khoa học và Công nghệ). PGS.TS. Hồ Phú Hà, 2011-

2012. 
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15. Nghiên cứu và phát triển quy trình công nghệ sản xuất gạo mầm và ứng dụng trong sản xuất đồ 

uống (trà gạo mầm) (Bộ Khoa học và Công nghệ). PGS.TS. Cung Thị Tố Quỳnh, 2012. 

16. Nghiên cứu sản xuất xúc xích lên men từ thịt bò và thịt lợn (Bộ Công Thương). PGS.TS. Phan 

Thanh Tâm, 2011-2012. 

Đề tài NAFOSTED 

National Foundation for Science and Technology Development Projects 

1. “Thủy phân tinh bột sống (sắn và khoai lang) ở nhiệt độ thấp và ở nồng độ chất khô cao: từ nghiên 

cứu động học và cơ chế thủy phân đến cải thiện hiệu suất thủy phân”. MS 106-NN.02-2016.56: TS. 

Nguyễn Tiến Cường, 2017-2019. 

2. Nghiên cứu đặc tính của tập hợp vi khuẩn phân hủy cao su thiên nhiên. MS. 106.04-2017.31. PGS. 

Nguyễn Lan Hương, 2017-2019. 

3. Cố định beta-galactosidase tái tổ hợp từ Lactobacillus reuteri L103 biểu hiện trong Lactobacillus 

plantarum sử dụng liên kết chitin lên vật liệu chitin, ứng dụng cho sản xuất galacto-oligosaccharide 

từ lactose (Bộ Khoa học và Công nghệ). TS. Nguyễn Tiến Thành, 2012-2013. 

4. Nghiên cứu đặc tính chức năng của aminoreductone và tối ưu hóa sự tạo thành aminoreductone 

trong phản ứng Maillard (Bộ Khoa học và Công nghệ). TS. Vũ Thu Trang, 2012-2013. 

5. Phân tích so sánh hệ protein của chủng vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis nhạy cảm và 

kháng đa thuốc (Rifampicin và Isoniazid) phân lập tại Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ). 

PGS.TS. Trương Quốc Phong, 2011-2012. 

Nhiệm vụ Nghị định thư 

Research projects under bilaterial protocol 

1. Nghiên cứu phát triển phương pháp, công cụ phân tích nhanh vi sinh vật gây bệnh và độc tố trong 

các sản phẩm thủy sản (Nghị định thư Ý - Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ). TS. Lê Quang 

Hòa, 2014-2017 

2. Nghiên cứu tận dụng phụ phẩm của các nhà máy cồn để sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 

(Nghị định thư Rumani - Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ). TS. Chu Kỳ Sơn, 2014-2016. 

3. Hợp tác nghiên cứu chuyển hóa sinh học phụ phẩm và chất thải của sản xuất cao su tự nhiên cho 

mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học thế hệ hai và giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Nghị định thư  

Nhật Bản – Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ). PGS.TS. Tô Kim Anh, 2012-2014. 

Đề tài, dự án hợp tác quốc tế 

International cooperation projects 

1. Các trường đại học là đối tác quan trọng để giải quyết các thách thức mới về chất lượng và an 

toàn thực phẩm trong khối ASEAN (AsiFood) (Cộng đồng châu Âu - Dự án Erasmus +), PGS.TS. 

Nguyễn Thị Minh Tú, 2016-2018 
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2. Mạng lưới các trường đại học và doanh nghiệp đào tạo về công nghiệp thực phẩm tại Đông Nam 

Á (NutriSEA) (Cộng đồng châu Âu - Dự án Erasmus +), TS. Chu Kỳ Sơn, 2016-2018 

3. Nghiên cứu nâng cao hiệu suất thu hồi dầu gấc và giảm thiểu tổn hao carotenoid trong dầu gấc 

bằng phương pháp chiết xuất dầu trực tiếp từ gấc tươi (Mạng lưới AUNSEED Net), TS. Nguyễn 

Ngọc Hoàng, MS: AUN/SEED-NET HUST CRA 1601 and 1701. Kinh phí 500 triệu đồng, 2016-2018 

4. Nghiên cứu biểu hiện protein vỏ VP28 từ virus gây bệnh đốm trắng trong vi khuẩn Lactobacillus và 

ứng dụng làm vaccine phòng bệnh cho tôm (Quỹ nghiên cứu khoa học quốc tế - IFS, Thụy Điển). 

TS. Nguyễn Tiến Thành, 2015-2017 

5. Nghiên cứu sản xuất đường lên men ở nồng độ chất khô cao từ sinh khối bằng xúc tác sinh học 

(Dự án BioAsia – Bộ Ngoại giao Pháp) (http://bioasie.hust.edu.vn). PGS.TS. Tô Kim Anh, 2015-

2016 

6. Khai thác đa dạng thực vật và vi sinh vật để nâng cao chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm 

(http://pcsi2013.hust.edu.vn) (Tổ chức các trường Đại học Pháp ngữ (AUF). TS. Chu Kỳ Sơn, 2013-

2014. 

7. Nghiên cứu giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch của khoai mỡ và sắn (GRATITUDE) (www.fp7-

gratitude.eu) (Cộng đông châu Âu (FP7-EU). PGS.TS. Tô Kim Anh, 2012-2014. 

8. Tăng cường hợp tác nghiên cứu An toàn thực phẩm trong khối cộng đồng chung châu Âu mở rộng 

(FOODSEG) www.foodseg.net. (Cộng đông châu Âu (FP7-EU). PGS.TS. Tô Kim Anh, 2011-2013. 

Đề tài KHCN cấp Bộ 

Ministry-level research projects 

1. Nghiên cứu công nghệ lên men sản xuất polysaccharopeptide PSK và PSP từ nấm Vân Chi 

(Trametes versicolor) ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng. MS: 05/HD-

DT.05.19/CNSHCB. Kinh Phí: 3160 triệu đồng. TS. Phạm Tuấn Anh, 2019-2020 

2. Nghiên cứu phân lập Tetragenococcus sp. chịu mặn ứng dụng làm chủng khởi động nhằm cải thiện 

chất lượng nước mắm ngắn ngày. PGS. Lê Thanh Hà. Đề tài cấp Bộ, MS: B2017-37/HĐ. Kinh phí 

350 triệu đồng, thực hiện 2017-2018. 

3. Nghiên cứu xây dựng và phát triển quy trình kiểm định và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè xanh 

đặc trưng từ các vùng địa lý khác nhau ở Việt Nam. PGS. Nguyễn Thị Thảo. Đề tài cấp Bộ MS: 

B2018-BKA-65. Kinh phí 600 triệu, thực hiện từ 2018-2020. 

4. Nghiên cứu sử dụng enzyme vi sinh vật để nâng cao giá trị protein từ bã đậu nành nhằm ứng dụng 

trong chế biến thực phẩm (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Mã số B2016-BKA-15. PGS. Quản Lê Hà, 

2016-2017 

5. Nghiên cứu công nghệ tạo bùn hạt yếm khí của hệ thống UASB (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Mã số 

B2016-BKA-16. PGS. Nguyễn Lan Hương, 2016-2017. 

6. Nghiên cứu sự biến đổi thành phần một số chất tạo hương trong sản xuất chè đen (Camellia 

http://bioasie.hust.edu.vn/
http://pcsi2013.hust.edu.vn/
http://www.fp7-gratitude.eu/
http://www.fp7-gratitude.eu/
http://www.foodseg.net/
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sinensis). MS: B 2015-01-110. ThS. Hoàng Quốc Tuấn, 2015-2016 

7. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuất DNA Macroarray phát hiện nhanh các đột biến gen LQ đến tính 

kháng thuốc virut VGB. MS: B 2015-01-119. ThS. Lã Thị Quỳnh Như, 2015-2016. 

8. Nghiên cứu tạo bộ sinh phẩm dạng que thử phát hiện nhanh virut rota tiêu chảy ở trẻ em (Bộ Giáo 

dục và Đào tạo). PGS.TS Trương Quốc Phong, 2014-2015. 

9. Nghiên cứu đa dạng và khả năng sinh hợp chất kháng sinh, chất chống ung thư của xạ khuẩn nội 

cộng sinh trên một số cây dược liệu tự nhiên (Bộ Giáo dục và Đào tạo).B2014-0179 TS Vũ Thu 

Trang, 2014-2016. 

10. Xây dựng qui trình công nghệ thu nhân N-axetyl-D-glucosamin từ chitin ứng dụng endochitinase 

and hexosaminidase (Bộ Giáo dục và Đào tạo). PGS.TS. Lê Thanh Hà, 2013-2014. 

11. Nghiên cứu phát triển hương liệu tự nhiên giàu terpenoid từ quả họ citrus và ứng dụng trong sản 

xuất đồ uống (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). PGS. Nguyễn Thị Minh Tú, 2013-2014. 

12. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ làm chậm quá trình thoái hóa cấu trúc tinh bột để sản xuất 

một số loại bánh tươi từ nguyên liệu gạo Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo). PGS.TS. Lương 

Hồng Nga, 2013-2014. 

13. Nghiên cứu phát triển bộ sinh phẩm phát hiện nhanh norovirus trong các loại nhuyễn thể và thực 

phẩm chế biến không gia nhiệt dựa trên kỹ thuật RT-LAMP (Bộ Y tế). TS. Lê Quang Hòa, 2013-

2014. 

14. Nghiên cứu xây dựng mô hình mùi đặc trưng của một số loại rau gia vị truyền thống và ứng dụng 

trong sản xuất thực phẩm ăn liền (Bộ Giáo dục và Đào tạo). PGS.TS. Cung Tố Quỳnh, 2012-2013. 

15. Nâng cao chất lượng tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kĩ thuật theo tiêu chí ISI (Bộ 

Giáo dục và Đào tạo). GS.TS. Hà Duyên Tư, 2012-2013. 

16. Nghiên cứu một số chất có hoạt tính sinh học từ lá đu đủ có khả năng phòng chống ung thư (Bộ 

Giáo dục và Đào tạo). PGS.TS. Đỗ Thị Hoa Viên, 2011-2013. 

17. Nghiên cứu ứng dụng MOS bổ sung vào thức ăn nuôi tôm trong chăn nuôi (Bộ Giáo dục và Đào 

tạo). GS.TS. Đặng Thị Thu, 2011-2013. 

18. Nghiên cứu tổng hợp butanol sinh học từ sắn bằng kĩ thuật lên men trực tiếp nguyên liệu không 

qua xử lý nhiệt (Bộ Giáo dục và Đào tạo). TS. Chu Kỳ Sơn, 2011-2013 

19. Nghiên cứu ứng dụng Aspergillus oryzae và Bacillus subtilis để thu nhận chế phẩm có hoạt chất 

sinh học nhằm hỗ trợ điều trị bệnh nhân bị bệnh tiểu đường từ nguồn đậu đen (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn). PGS.TS. Quản Lê Hà, 2011-2013. 

Đề tài KHCN cấp Thành phố/Tỉnh 

Province/city- level research projects 
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1. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết kế thiết bị sấy vi sóng. (Sở Khoa học & Công nghệtỉnh 

Hưng Yên). TS. Nguyễn Đức Trung, 2016-2017 

2. Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học có bản chất tự nhiên phối hợp một số phụ gia an toàn 

để bảo quản nguyên liệu thủy sản ở tỉnh Quảng Nam. (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). PGS.TS. 

Phan Thanh Tâm, 2015-2017 

3. Nghiên cứu giải pháp công nghệ thích ứng để xử lý chất thải làng nghề sản xuất tinh bột dong 

đao tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). GS.TS. Nguyễn Văn 

Cách, 2014-2015. 

4. Nghiên cứu công nghệ sản xuất nước mía giải khát từ cây mía tím (Sở Khoa học & Công nghệ 

Hòa Bình). GS.TS. Hà Duyên Tư, 2013-2014. 

5. Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện nhanh Listeria monocytogenes trong thực phẩm dựa 

trên kỹ thuật LAMP (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). ThS. Phùng Thị Thủy, 2013-2014. 

6. Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng enzym trong quá trinh nghiền bột giấy (Sở Khoa học & Công 

nghệ Hà Nội). PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Sâm, 2012-2013. 

7. Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm enzym trong sản xuất bánh mỳ (Sở Khoa học & Công 

nghệ Hà Nội). TS. Đặng Minh Hiếu, 2012-2013. 

8. Nghiên cứu qui trình tách chiết, tinh chế các hợp chất có hoạt tính sinh học thuộc nhóm Saponin 

của bã hạt cây Du trà và thử nghiệm trong bảo quản một số loại quả có múi tương (Sở Khoa học 

& Công nghệ Hà Nội). PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú, 2012-2013. 

9. Nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt (lợn, bò, gà) bằng chế phẩm sinh học nisin và axit hữu cơ 

tương (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). TS. Nguyễn Liêu Ba, 2011-2012. 

Đề tài KHCN cấp Trường 

University- level research projects 

1. Nghiên cứu ảnh hưởng các tham số công nghệ trong quá trình sấy xoài cắt lát tới độ co ngót – biến 

dạng của sản phẩm ThS. Phạm Thanh Hương Đề tài NCKH cấp cơ sở, MS: T2017-PC-001, 

kinh phí 35 triệu, thực hiện từ 2017-2018 

2. Nghiên cứu công nghệ sấy quả bơ bằng năng lượng vi sóng ThS. Phan Minh Thụy Đề tài 

NCKH cấp cơ sở, MS: T2017-PC-002, kinh phí 35 triệu, thực hiện từ 2017-2018, đã gia hạn, đang 

thực hiện 

3. Hoàn thiện quy trình sản xuất giá đỗ xanh và thiết kế máy làm giá đỗ tự động quy mô vừa và nhỏ. 

TS. Phạm Ngọc Hưng. MS: T2017-PC-003, kinh phí 40 triệu, thực hiện từ 2017-2018. 

4. Nghiên cứu điều kiện nảy mầm gạo lứt thích hợp để chế biến dịch đường nhằm ứng dụng sản xuất 

đồ uống lên men. TS. Nguyễn Trường Giang, MS: T2017-PC-004, kinh phí 40 triệu, 2017-2018. 
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5. Thăm dò khả năng sử dụng hạt nano sắt ôxit để xử lý nước ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật. TS. 

Đặng Minh Hiếu. MS: T2017-PC-005, kinh phí 40 triệu, thực hiện từ 2017-2018 

6. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp phân tích kết hợp đa công cụ (multi-tool 

approach) trong đánh giá mức độ chấp nhận thực phẩm của trẻ em. TS. Từ Việt Phú, MS: T2017-

PC-006, kinh phí 40 triệu, thực hiện từ 2017-2018. 

7. Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp protease hoạt lực cao trong 

quá trình lên men chượp mắm Cát Hải. PGS. Nguyễn Thanh Hằng.  MS: T2017-PC-007, kinh phí 

40 triệu, thực hiện từ 2017-2018. 

8. Nghiên cứu quá trình lên men lỏng nấm dược liệu Cordyceps militaris thu sinh khối có hoạt tính 

cordycepin và adenosine cao và sử dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng. PGS. Khuất Hữu 

Thanh, MS: T2017-PC-008, kinh phí 40 triệu, thực hiện từ 2017-2018. 

9. Xây dựng bộ sưu tập xạ khuẩn có khả năng sinh tổng hợp hệ enzyme cellulase ứng dụng trong 

phân bón. PGS. Nguyễn Liêu Ba, MS: T2017-PC-009, kinh phí 40 triệu, thực hiện từ 2017-2018 

10. Phân tích đánh giá chất lượng bia của Tổng Công ty Rượu Bia Nước giải khát Hà Nội (HABECO). 

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội chủ trì, Viện CNSH-CNTP thực hiện Hợp đồng dịch vụ. Số HĐ: 

ĐHBK-BHN-2018/01, kinh phí 396 triệu đồng, thực hiện 2018 

11. Hoàn thiện quy trình sản xuất giá đỗ xanh và thiết kế máy làm giá đỗ tự động quy mô vừa và nhỏ. 

MS: T2017-PC-001. TS. Phạm Ngọc Hưng 2017 

12. Nghiên cứu điều kiện nảy mầm gạo lứt thích hợp để chế biến dịch đường nhằm ứng dụng sản xuất 

đồ uống lên men. T2017- PC- 003. TS. Nguyễn Trường Giang, 2017 

13. Thăm dò khả năng sử dụng hạt nano sắt ôxit để xử lý nước ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật. 

T2017- PC- 004. TS. Đặng Minh Hiếu, 2017 

14. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp phân tích kết hợp đa công cụ (multi-tool 

approach) trong đánh giá mức độ chấp nhận thực phẩm của trẻ em. T2017- PC- 005. TS. Từ Việt 

Phú, 2017 

15. Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp protease hoạt lực cao trong 

quá trình lên men chượp mắm Cát Hải. T2017- PC- 006, PGS. Nguyễn Thanh Hằng, 2017. 

16. Nghiên cứu quá trình lên men lỏng nấm dược liệu Cordyceps militaris thu sinh khối có hoạt tính 

cordycepin và adenosine cao và sử dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng. T2017- PC- 007, 

PGS. Khuất Hữu Thanh, 2017. 

17. Xây dựng bộ sưu tập xạ khuẩn có khả năng sinh tổng hợp hệ enzyme cellulase ứng dụng trong 

phân bón. T2017- PC- 008, Giảng viên chính TS. Nguyễn Liêu Ba, 2017. 

18. Nghiên cứu ảnh hưởng các tham số công nghệ trong quá trình sấy xoài cắt lát tới độ co ngót – biến 

dạng của sản phẩm. T2017- PC- 009. ThS. Phạm Thanh Hương, 2017. 
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19. Nghiên cứu công nghệ sấy quả bơ bằng năng lượng vi sóng. T2017- PC- 001 ThS. Phan Minh 

Thụy 2017 

20. Phân lập nấm men từ sữa người và bước đầu ứng dụng lên men phế phụ phẩm nông nghiệp để 

làm thức ăn gia súc, TS. Nguyễn Trường Giang, 2016 

21. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp Eye tracking trong đánh giá hành vi lựa chọn 

thực phẩm của người tiêu dùng Việt Nam. NCS. Vũ Thị Minh Hằng, 2016 

22. Nghiên cứu khả năng tiền xử lý nho Ninh Thuận bằng axit hữu cơ ứng dụng trong công nghệ bảo 

quản bằng kỹ thuật kiểm soát thành phần khí quyển Controlled Atmosphere (CA). NCS. Nguyễn 

Thị Hạnh,2016 

23. Nghiên cứu giải pháp đo và điều khiển nhiệt độ tâm khối hạt nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình 

rang hạt đậu tương nảy mầm trên máy rang thùng quay. TS. Phạm Ngọc Hưng, 2016 

24. Nghiên cứu biến đổi hoạt tính estrogen trong quá trình phân hủy sinh học của bisphenol A và một 

số đồng phân bisphenol bởi chủng vi khuẩn Shingomonas fuliginis OMI. TS. Đặng Minh Hiếu, 2016 

25. Khảo sát thành phần nhóm tiền chất tạo mùi (carotenoid, axit amin và axit béo) trong một số giống 

chè vùng Phú Thọ, ThS. Nguyễn Thị Lan Anh, 2015 

26. Nghiên cứu phương pháp sấy màng gấc nguyên chất từ màng gấc nhằm giảm thiểu sự tổn thất -

caroten và Licopen, TS. Nguyễn Đức Trung, 2016 

27. Nghiên cứu sử dụng nước hoạt tính để đẩy nhanh quá trình nảy mầm một số loại hạt ứng dụng 

trong sản xuất đồ uống dạng Kvas. TS. Nguyễn Văn Hưng, 2016. 

28. Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn lactic để sản xuất đồ uống dạng sữa chua uống từ dịch ngô. Ts. 

Nguyễn Tiến Cường, 2016 

29. Nghiên cứu loại mỡ và tinh sạch gelatin cho qui trình chế biến gelatin thực phẩm từ bì lợn, ThS. 

Phạm Thị Quỳnh, 2015 

30. Nghiên cứu tạo kháng nguyên VP6 tái tổ hợp của virus rota phân lập tại Việt Nam, phục vụ phát 

triển kít chẩn đoán virus rota, ThS. Đỗ Thị Thu Hà, 2015 

31. Nghiên cứu dịch tễ học phân tử các chủng L. monocytogenes phân lập từ thực phẩm tại Việt Nam, 

ThS. Phùng Thị Thủy, 2015 

32. Tuyển chọn hệ enzym cellulase ứng dụng trong sản xuất vi sợi cellulose vi sợi từ bã mía, TS. Phạm 

Tuấn Anh, 2015 

33. Phân lập và sơ bộ định tên hệ vi sinh vật gây thối hỏng nho Ninh Thuận, ThS. Nguyễn Thị Hạnh, 

2015 

34. Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho doanh nghiệp sản xuất chè, 

TS. Nguyễn Thị Thảo, 2015 
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35. Nghiên cứu giải pháp công nghệ ứng dụng hydrogen peroxide (H2O2) vào quy trình sản xuất đường 

để giảm độ màu đường thành phẩm, ThS. Hoàng Quốc Tuấn, 2015 

36. Nghiên cứu bảo quản quả vải tươi bằng hóa chất và axit hữu cơ. ThS. Nguyễn Thị Hạnh, 2014. 

37. Nghiên cứu xây dựng qui trình thủy phân ngô ngọt để sản xuất sữa ngô. TS. Vũ Thu Trang, 2014. 

38. Nghiên cứu xây dựng qui trình phát hiện nhanh tính kháng thuốc adefovir dipivoxit ở vi rút viêm 

gan B dựa trên kỹ thuật lai phân tử. ThS Lã Thị Quỳnh Như, 2014. 

39. Nghiên cứu giải pháp nâng cao giá trị gia tăng của gạo bằng công nghệ vi sóng. TS. Nguyễn Ngọc 

Hoàng, 2014. 

40. Nghiên cứu quá trình tách ẩm từ màng dịch thực phẩm kém chịu nhiệt (nước quả ép) dưới tác 

động của không khí khô ở điều kiện áp suất thường và nhiệt độ thấp. ThS. Phạm Thanh Hương, 

2014. 

41. Tối ưu điều kiện sinh tổng hợp nattokinase theo phương pháp lên men chìm từ khô đậu tương. KS. 

Phạm Thị Quỳnh, 2014. 

42. Nghiên cứu xây dựng hệ thống nuôi cấy vi tảo tích lũy hàm lượng tinh bột cao, phù hợp với điều 

kiện sản xuất ethanol sinh học từ nguồn nguyên liệu tinh bột phi thực phẩm. ThS. Nguyễn Lan Chi, 

2014. 

43. Nghiên cứu thành phần polyphenol, hoạt tính chống oxi hóa và khả năng ức chế bệnh gout của 

rau cần tây (Apium graveolens L.) trồng ở Việt Nam. TS. Nguyễn Thị Thảo. 2014 

44. Nghiên cứu công nghệ sấy quả vải và nhãn ở nhiệt độ thấp kết hợp với vi sóng và chân không. TS. 

Nguyễn Đức Trung. 2014 

45. Khảo sát sự nhiễm tạp vi khuẩn gây bệnh Listeria monocytogenes mang gen độc trên thủy sản 

đông lạnh tại một số siêu thị ở địa bàn Hà Nội. ThS Phùng Thị Thủy, 2013. 

46. Nghiên cứu ứng dụng polyphenol chè xanh trong sản xuất thạch dừa và kẹo dẻo. TS. Vũ Hồng 

Sơn, 2012. 

47. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sấy phun trong sản xuất bột nấm men và cao nấm men. ThS. Phạm 

Thanh Hương, 2012. 

48. Nghiên cứu và phát triển quy trình sản xuất vải sấy và nước quả vải chất lượng cao. PGS.TS. 

Nguyễn Xuân Phương, 2012. 

49. Nghiên cứu ứng dụng enzym thế hệ mới( cellulase và protease) nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi 

tinh bột trong quy trình sản xuất tinh bột từ sắn tươi. ThS. Nguyễn Thị Hoài Đức, 2012. 

50. Nghiên cứu nuôi cấy tảo để sản xuất cồn sinh học. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hằng 2012. 

51. Ðánh giá sự nhiễm tạp aflatoxin trong chuỗi sản xuất và cung ứng ngô trên ðịa bàn tỉnh Phú Thọ. 

PGS.TS. Cung Tố Quỳnh, 2012. 



10 

 

52. Nghiên cứu ứng dụng polyphenol chè xanh trong sản xuất thạch dừa và kẹo dẻo. KS. Nguyễn Tiến 

Huy, 2012. 

53. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Bản ðồ thị hiếu (Preference Mapping) trong nghiên cứu và 

phát triển sản phẩm thực phẩm: ứng dụng trên bánh ðậu xanh. ThS. Vũ Minh Hằng, 2012. 

54. Nghiên cứu thành phần axit béo dạng trans trong bánh quy. ThS. Hoàng Quốc Tuấn, 2012. 

55. Nghiên cứu thực trạng tiêu dùng, hiểu biết và mong đợi đối với thực phẩm chức năng của người 

tiêu dùng tại Hà Nội. TS. Từ Việt Phú, 2012. 

56. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, thủy sản và đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm. ThS. Phùng Thị Thủy, 2012. 

57. Nghiên cứu thăm dò phương pháp chiết xuất hợp hất polysaccharide có hoạt tính ức chế reverse 

transcriptase từ nấm Vân chi (Tranmetes versicolor). ThS. Nguyễn Thanh Hòa, 2012. 

58. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ tới quá trình lên men sản xuất enzym của một 

số chủng nấm mốc. TS. Phạm Tuấn Anh, 2012. 

59. Phát triển phương pháp sắc ký lỏng cao áp phân tích thành phần butanol trong dịch lên men ABE. 

ThS Lê Lan Chi, 2012. 

60. Nghiên cứu sử dụng quang phổ Raman trong phân loại Chitosan. KS. Lã Thị Quỳnh Như, 2012. 

61. Nghiên cứu ảnh hưởng của điện tích dòng lọc tới sự tắc màng trong quá trình thu hồi chế phẩm 

sinh học bằng phương pháp lọc màng nano. ThS. Lê Ngọc Cương, 2012. 

Giải thưởng khoa học công nghệ: 

1. PGS.TS. Trương Quốc Phong:  

Giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên “Quả Cầu Vàng” năm 2014 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ  

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ 

1. Quy trình sản xuất trứng luộc chay và sản phẩm trứng luộc chay. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 

09/06/2014. PGS.TS. Lương Hồng Nga, PGS.TS Bùi Đức Hợi, GS.TS. Hoàng Đình Hòa. 

BẰNG ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

1. Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dùng để nuôi tôm sú. số 1104, Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 

06/09/2013, PGS.TS. Khuất Hữu Thanh, TS. Võ Văn Nha, 

2. Quy trình tẩy trắng bột giấy gỗ cứng bằng chế phẩm enzym tái tổ hợp và chất tẩy. số 1040, Cục 

Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 01/02/2013. GS.TS. Đặng Thị Thu, TS. Đỗ Biên Cương, TS. Lê Quang 

Diễn 

3. Thiết bị trộn ly tâm đồng tốc bốn cấu tử. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 11/05/2012 GS.TS. Nguyễn 
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Văn Cách, PGS.TS. Trần Liên Hà 

4. Quy trình sản xuất chitooligosacarit dưới dạng bột mịn từ chitosan, số 1181, cấp ngày 12/5/2014, 

PGS.TS. Lê Thanh Hà. 

5. Bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý sinh học nước thải, số 10272, cấp ngày 

08/05/2012, GS.TS. Nguyễn Văn Cách. 

SCIENTIFIC PUBLICATIONS 

Các bài báo quốc tế ISI (2017) 

1. Nguyen Hai Van (HUST), Meile Jean-Christophe (CIDRAD, France), Lebrun Marc, Caruso 

Doménico (IRD, France), Chu-Ky Son  (HUST), Sarter Samira  (CIDRAD, France). Litsea 

cubeba leaf essential oil from Vietnam: chemical diversity and its impacts on antibacterial activity. 

Letters in Applied Microbiology, 2018 Mar;66(3):207-214. doi: 10.1111/lam.12837. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29266378. ISSN: 1472-765X 

2. Vu Thi Minh Hang, Tu Viet Phu, Klaus Durressmid. Gazing behavior reactions of Vietnamese and 

Austrian consumers to Austrian wafers and their relations to wanting, expected and tasted liking. 

"Food Research International, Volume 107, 639-648. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996918301698. ISSN: 0963-9969. 

3. Vu Thi Minh Hang, Tu Viet Phu,  Klaus Durressmid. Eye-tracking test design influences the 

relationship between gazing behaviour and evaluation decision. Journal of Land Management, Food 

and Environment Volume 68, Issue 4, 2018. 

https://content.sciendo.com/view/journals/boku/68/4/article-p261.xml?rskey=KdwvQl&result=1. 

ISSN: 0006-5471 

4. Nguyen Xuan Hung, Thu Le Trinh, Vu Thi Bich Huong, Le Quang Huan, To Kim Anh. Isolation of 
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